Trường THCS Tương Bình Hiệp

BÀI TẬP CÁC MÔN KHỐI 8 (TỪ 27/4 ĐẾN 02/5/2020)

BÀI TẬP TOÁN 8
BÀI 1: GIẢI CÁC PT SAU:

1./ 3x – 7 = 2x – 3





2./ 8x – 3 = 5x + 12



3./ (x + 1)( x – 5) – x ( x – 6 ) = 3x + 7


BÀI 2 GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH SAU
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Bài 3. Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15 km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 12 km/h, nên thời gian về lâu hơn thời gian đi là 30 phút. Tính quảng đường AB?

Bài 4:  Một phân số có tử bé hơn mẫu số là 8. Nếu tăng tử số nên 3 và giảm mẫu số đi 3 thì được phân số mới bằng 
[image: image4.wmf]5
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 Tìm phân số ban đầu.

BÀI TẬP LÍ 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT LÍ 8
Họ tên:……………………..Lớp………………..

A. CÔNG THỨC

1. Tính Công:    A = F.s  chú ý s,h (m), t(s)

 Tính công theo phương trọng lực:    A = P.h
Tính theo công suất      A = P.t
2. Định luật về công: Lưu ý: Sử dụng 1 RRĐ thì F = [image: image6.png]


. Nếu Sử dụng 2 RRĐ thì F = [image: image8.png]



3. Công suất

P = [image: image10.png]


   (1)
P = [image: image12.png]


 = [image: image14.png]


 = F.v  (2) Lưu ý trong công thức vận tốc ở đơn vị (m/s)

1km/h = 0,28 m/s. VD:  Đổi 2km/h = 2. 0,28 = 0,56m/s

B. BÀI TẬP
I. Trắc nghiệm:Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1) Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Động năng là cơ năng của vật có được do đang chuyển động      

B. Vật có động năng có khả năng sinh công
C. Động năng của vật không thay đổi khi vật chuyển động đều                               

D. Động năng của vật chỉ phụ thuộc vào vận tốc, không phụ thuộc vào khối lượng

Câu 2) Tại sao quả bóng bay dù được buộc chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp?

A. Vì khi mới thổi, không khí từ miệng vào bóng còn nóng, sau đó lạnh dần nên co lại

B. Vì cao su là chất đàn hồi nên sau khi bị thổi căng nó tự động co lại

C. Vì không khí nhẹ nên có thể thoát qua chỗ buộc ra ngoài

D. Vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài

Câu 3) Đổ 50cm3 rượu vào 50cm3 nước, thể tích hỗn hợp rượu và nước thu được có thể nhận giá trị nào dưới đây? 

A. 50cm3          B. 100cm3      C. Lớn hơn 100cm3  D. nhỏ hơn 100cm3.

Câu 4) Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật chậm đi thì đại lượng nào sau đây thay đổi? Chọn câu trả lời đúng.

A. Nhiệt độ của vật.                                        B. khối lượng của vật.

C. Thể tích của vật.                                         D. Các đại lượng trên đều thay đổi.

Câu 5) Trong các vật sau đây, vật nào có thế năng đàn hồi?

 A. Chiếc bàn đứng yên trên sàn nhà.           B. Lò xo đang bị nén lại.

 C. Viên bi đang chuyển động.             D. Quả bóng đang bay trên cao.

Câu 6) Một cần trục nâng một vật nặng 1500N lên độ cao 2m trong thời gian 5 giây. Công suất của cần trục sản ra là:

A. 1500W             B. 750W           C. 600W       D. 300W

Câu 7) Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động hỗn độn, không ngừng của các nguyên tử, phân tử gây ra?

 A. Sự khuếch tán của đồng sunphat vào nước.

B.  Qủa bóng bay dù được buộc thật chặt vẫn xẹp dần theo thời gian.

C. Sự tạo thành gió.

D. Đường tan vào nước.

Câu 8) Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng

A. Viên đạn đang bay

B. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất

C. Hòn bi đang lăn trên mặt đất

D. Con chim đang đậu trên cành cây

Câu 9) Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên  thì đại lượng nào sau đây tăng lên

A. Nhiệt độ của vật.                                        B. khối lượng của vật.

C. Trọng lượng của vật                 D. Các đại lượng trên đều tăng

Câu 10) Trong sự dẫn nhiệt, nhiệt tự truyền

A. Từ vật có nhiệt năng lớn sang vật có nhiệt năng nhỏ

B. Từ vật có khối lượng lớn sang vật có khối lượng nhỏ

C. Từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 11) Một cần trục nâng một vật nặng 2000N lên độ cao 4m trong thời gian 10 giây. Công suất của cần trục sản ra là:

A. 750W             B. 800W           C. 810W            D. 8000W

Câu 12) Trong thời gian 2 giây một máy làm việc sản ra một công là 1000J. Công suất của máy là:

A. 1000W         B. 500W          C. 300W        D. 200W

Câu 13. Khi nói về công của máy cơ đơn giản thì nhận xét nào sau đây là đúng:

A. Máy cơ đơn giản cho ta lợi về lực nên sẽ được lợi về công

B. Máy cơ đơn giản cho ta lợi về đường đi nên sẽ được lợi về công

C. Máy cơ đơn giản cho ta lợi về lực và thiệt về đường đi nên công không thay đổi

D. Máy cơ đơn giản thiệt về công.

Câu 14. Khi bỏ một miếng kim loại đồng đã được nung nóng tới 1000C vào một cốc nước ở 200C. Nhiệt năng của miếng đồng và nước sẽ thay đổi như thế nào?

A. Nhiệt năng của miếng đồng và nước đều tăng

B. Nhiệt năng của miếng đồng và nước đều giảm

C. Nhiệt năng của miếng đồng giảm và nước tăng

D. Nhiệt năng của miếng đồng tăng và nước giảm.

 II. Tự luận 

 Câu 1: Mở lọ nước hoa trong lớp học. Sau vài giây cả lớp đều ngửi thấy mùi nước hoa. Hãy giải thích tại sao?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………
Câu2: Tại sao đường tan vào nước nóng nhanh hơn đường tan vào nước lạnh?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: Tại sao khi muối dưa, muối có thể thấm vào lá dưa và cọng dưa?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4:a) Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng? Mỗi cách cho 2 ví dụ minh hoạ.
.................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………….
b) Nhiệt lượng là gì? Nêu kí hiệu và đơn vị của nhiệt lượng?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5: Săm xe còn tốt, sau khi dược bơm căng để lâu ngày bị xẹp dần?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: Tại sao xoong nồi thường làm bằng kim loại, bát đĩa làm bằng sứ?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7: Tại sao về mùa đông chim thường hay đứng xù lông?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8: Nhiệt năng là gì? Nêu mối liên hệ nhiệt năng và nhiệt độ? 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9 : Một con ngựa kéo một cái xe với một lực không đổi bằng 80N và đi được 4,5 km trong 30 phút. Tính công suất trung bình của ngựa. 

Câu 10: Một con ngựa kéo một xe đi đều với lực 200N, xe chuyển động với vận tốc 9km/h. Tính công suất của con ngựa đã thực hiện ( Tính theo 2 cách)?

Câu 11: Một người công nhân dùng 1 RRĐ để nâng 1 vật nặng lên cao 9m với lực kéo ở đầu dây tự do là 160N. Hỏi người công nhân thực hiện 1 công là bào nhiêu?

Câu 12: Một người đi xe đạp đều từ chân dốc lên đỉnh dốc cao 5m. Dốc dài 40m. Tính công do người đó sinh ra, biết lực ma sát cản trở chuyển động của xe là 20N, người và xe có khối lượng 60kg.
BÀI TẬP HÓA 8
Câu 1. Hoàn thành các phương trình hóa học sau: 

a/ Sắt (III) oxit + khí hiđro →

b/ Kẽm + axit clohiđric →

c/ Canxi oxit + nước →

d/ Lưu huỳnh trioxit + nước →

e/ Nhôm + axit sunfuric →

Câu 2. Trong các chất sau, chất nào tác dụng được với nước, viết phương trình hóa học (nếu có): SO2, MgO, P2O5, Na, K2O, Al, CuO, CaO, K.

Câu 3. Cho 11,2g kim loại sắt tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohiđric

a/ Viết phương trình hóa học của phản ứng.

b/ Tính khối lượng của muối FeCl2 thu được.

c/ Tính thể tích khí hiđro sinh ra ở đktc.  

BÀI TẬP NGỮ VĂN 8 

Câu 1: 

a. Lượt lời trong hội thoại là gì? Trong quá trình hội thoại, chúng ta cần lưu ý điều gì?

b. Viết đoạn đối thoại ngắn khoảng 8 – 10 câu, chủ đề Giữ gìn vệ sinh trường lớp. Xác định mục đích và cách thực hiện hành động nói.

Câu 2: Viết đoạn văn ngắn (khoảng 10 đến 15 dòng), trình bày luận điểm: “Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo điều học mà làm” (Bàn luận về phép học – Nguyễn Thiếp), trong đó có sử dụng câu cầu khiến, câu nghi vấn, gạch chân các kiểu câu đã dùng và cho biết tác dụng của kiểu câu trong đoạn văn đó.
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